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1 Trương Thi Uẩn 01/01/1963 Ấp Phú Hòa 3 x x

2 Nguyễn Văn Hoàng 06/5/1962 Ấp Phú Hòa 1 x x

3 Nguyễn Văn Thuận 26/11/1974 Ấp Phú Hòa 1 x x

4 Đặng Minh Đăng 05/8/2017 Ấp Phú Hòa 1 x x

5 Tằng Như Lan 02/4/1962 Ấp Phú Lợi 1 x x

6 Trần Thị Thu 01/01/1964 Ấp Phú Lợi 3 x x

7 Sỳ Nghĩa Vòng 20/5/1970 Ấp Phú Lợi 5 x x

8 Phu Cỏng Mùi 02/5/1951 Ấp Phú Lợi 1 x x

9 Vòng Cẩm Thanh 03/4/1987 Ấp Phú Lợi 2 x x

10 Châu Thế Ái Mi 17/11/2009 Ấp Phú Lợi 5 x x x

11 Dương Qua 05/202/1972 Ấp Phú Lợi 5 x x

12 Chắng Lỷ Kíu 03/4/1947 Ấp Phú Lợi 4 x x

13 Lồng Bát Mùi 02/4/1956 Ấp Phú Lợi 1 x x x

( Kèm theo Thông báo số             /TB-UBND ngày             /4/2026 của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật xã Phú Hòa)
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chú

Năm sinh Dạng khuyết tật xét Mức độ khuyết tật

DANH SÁCH NIÊM YẾT CÔNG KHAI

Kết quả họp Hội đồng xác định mức độ khuyết tật tháng 4 năm 2026
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14 Lường A Chánh 30/12/1960 Ấp Phú Lợi 4 x
Giám

định

15 Đặng Như Chánh 07/11/1959 Ấp Phú Lợp 3 x x

16 Lưu Thị Eng 02/6/1960 Ấp Phú Lợi 2 x x

17 Hồ Phú Cường 05/10/2023 Ấp Phú Lợi 4 Hội chứng Down

Hội 

chứng

 Down

18 Phạm Hoàng Phi 07/7/1976 Ấp Phú Điền 2 x x

19 Nguyễn Duy Yến 02/2/1952 Ấp Phú Điền 3 x x

20 Ngô Thị Là 02/01/1955 Ấp Phú Điền 5 x x

21 Nguyễn Văn Rê 27/3/1951 Ấp Phú Điền 2 x x

22 Hồ Ngọc Quý 02/9/2022 Ấp Phú Điền 4 x x

23 Nguyễn Ngô Quốc Hưng 14/02/2013 Ấp Phú Điền 4 x x

24 Phan Thi Thu 21/9/1960 Ấp Phú Điền 5 x x

25 Lê Thiện Nhân 27/11/2022 Ấp Phú Điền 4 x x

4 10 9 2

 Danh sách này được công khai trong thời gian 07  ngày, kể từ ngày 16 /4/2026 đến ngày 22/4/2026

Tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã Phú Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Tổng cộng: 25 đối tượng
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